Lý thuyết kinh tế (KT) hiện đại và thực tiễn được giới tài chính tiền tệ đúc rút đã chỉ ra rằng, lạm phát có 3 nguyên nhân: cầu kéo, chi phí đẩy và cung ứng quá mức tiền cần thiết trong lưu thông. Trong nền kinh tế thị trường (TT) với xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay cầu kéo rất ít khi xảy ra. Nếu có chỉ xảy ra cá biệt đối với một số mặt hàng trong từng thời điểm nào đó. Ví dụ như một số thời điểm xảy ra cơn sốt giá đầu tiên trên TT thế giới trong năm 2004 và năm 2005 do nhu cầu dầu của TT thế giới tăng vọt, bởi ảnh hưởng những cơn bão lớn Katrina, do kho dự trữ dầu của Mỹ giảm sút... làm cho khả năng cung dầu ra TT giảm bớt các dàn khoan ở Bắc Mỹ ngừng hoạt động do bão. Hoặc do nhu cầu xăng dầu sưởi ấm mùa đông ở Bắc bán cầu tăng cao đột biến. Do bất ổn về chính trị tại một số khu vực trên thế giới. Đến lượt giá xăng dầu tăng, làm chi phí của một loạt lĩnh vực có liên quan như hoá dầu, hoá chất, sản xuất phân urê, cước phí giao thông vận tải tăng...

Một ví dụ khác là tình trạng tăng giá vàng do nhu cầu của TT thế giới tăng cao, nhưng khả năng sản xuất cung ra TT có hạn hoặc giảm sút, do chi phí khai thác vàng tăng,...Nguyên nhân do nhu cầu dự trữ vàng của NHTW Nga, Argentina, Nam Phi tăng cao...Nhu cầu tiêu thụ vàng đồ trang sức tại Ấn Độ, Trung Quốc,... tăng mạnh. Trong khi đó, khả năng sản xuất của các mỏ vàng tại Nam Phi giảm, chi phí tăng. Song bản thân giá vàng tăng ít tác động đến mặt bằng giá chung. Hơn nữa vàng không được tính vào trong rổ hàng hoá tính chỉ số CPI, tính lạm phát. 

Có thể khẳng định, một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng lạm phát được quan tâm hiện nay của NHTW các nước đó là quá thừa mức tiền cung ứng trong lưu thông, đó là điều hành chính sách tiền tệ...Trong nền kinh tế thị trường, có hai kênh cung ứng vốn và tiền tệ cho nền kinh tế, đó là tín dụng ngân hàng và ngân sách nhà nước. Bởi vậy, phân tích nguyên nhân cần được xem xét hai góc độ đó. Từ những cách đặt vấn đề trên, bài viết xin liên hệ phân tích nguyên nhân lạm phát ở Việt Nam trong năm 2005 và dự báo 2006. 

Theo số liệu công bố của Tổng cục thống kê, tính đến hết tháng 12-2005, chỉ số giá tiêu dùng của cả nước đã lên tới 8,4%, vượt xa so với mức 6,5% theo Nghị Quyết của Quốc hội đề ra từ đầu năm, thấp hơn so với mức 9,5% của năm 2004 và cao gấp 3 lần so với mức 3,0 % của năm 2003. 

Phân tích các nhóm hàng và nguyên nhân của diễn biến tăng giá, có thể thấy như sau: 

+ Tăng giá cao nhất trong cả năm 2005 là nhóm mặt hàng lương thực - thực phẩm.Tính chung trong cả 12 tháng đầu năm 2005, nhóm lương thực- thực phẩm tăng 10,8%, thấp hơn so với mức tăng kỷ lục 15,6% của cả năm 2004, trong đó riêng nhóm hàng thực phẩm đã tăng tới 12% và nhóm mặt hàng lương thực tăng 7,8%. 

Nguyên nhân do giá xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng, giá thu mua một số mặt hàng lương thực làm thức ăn gia súc tăng, làm tăng giá các mặt hàng lương thực trong nước. Diện tích đất đai sản xuất lương thực có xu hướng giảm do chuyển đổi cơ cấu cây trồng, do đất đai canh tác được chuyển sang đất đô thị, đất khu công nghiệp, đất làm được giao thông và các mục đích khác. Mặt khác giá thành sản xuất các mặt hàng lương thực cũng tăng lên. Đặc biệt là giá thóc gạo xuất khẩu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng khá bởi nhu cầu thu mua lúa gạo cho xuất khẩu. Do tác động bởi giá gạo trên thị trường thế giới và giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng. Do ảnh hưởng cơn bão số 7 ở các tỉnh phía Bắc, lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung trong các tháng 10,11 và tháng 12-2005. Bởi vậy đã làm cho giá lương thực trong năm 2005 tăng tới 7,8%. Tuy nhiên vẫn thấp hơn mức tăng 14,3% của mặt hàng lương thực trong năm 2004. 

Trong khi đó giá mặt hàng thực phẩm tính chung trong năm 2005 tăng 12%, thấp hơn so với cả năm 2004 đã tăng kỷ lục, tới 17,1%. Nguyên nhân là do tác động của dịch cúm gia cầm xẩy ra trên diện rộng. Chính phủ chỉ đạo kiên quyết và các địa phương cũng triển khai đồng bộ việc tiêu huỷ gia cầm, việc cấm lưu thông gia cầm,... cũng như tình trạng đóng băng tiêu thụ các sản phẩm ở nhiều địa phương. Do đó nhu cầu tiêu thụ thực phẩm được dồn sang các mặt hàng khác làm cho giá bán lẻ nhóm mặt hàng này tăng lên. Trước tình hình diễn biến của dịch cúm gia cầm đến cuối tháng 11-2005 đã lan rộng đến 17 tỉnh thành phố trong cả nước, cũng như tình trạng tiêu thụ các sản phẩm gia cầm ở nhiều địa phương bị đóng băng, sẽ làm cho giá thực phẩm trong tháng 12-2005 sẽ tiếp tục tăng khá. Cùng với tác động của lũ lụt ở khu vực miền Trung, do nhu cầu tiêu thụ vào dịp cuối năm nên chỉ số giá –CPI trong tháng 12-2005 vẫn tiếp tục tăng khá tới 1,7% 

+ Mức tăng lớn đứng hàng thứ hai trong năm 2005 là nhóm mặt hàng nhà ở và vật liệu xây dựng. Trong năm 2005 nhóm này đã tăng 9,8%. Nguyên nhân của tình trạng đó là do giá sắt thép trên TT thế giới và giá bán lẻ TT trong nước tăng cao; đồng thời nhu cầu xi măng và các mặt hàng vật liệu xây dựng khác trong nước cũng tăng, tác động lên giá bán lẻ. 

+Mức tăng đứng hàng thứ ba trong cả năm 2005 là nhóm phương tiện đi lại và bưu điện. Tính chung trong 12 tháng nhóm này tăng 9,1%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá bán lẻ xăng dầu trong nước tăng cao.Cũng trong 11 tháng đầu năm 2005, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu TT trong nước được điều chỉnh tăng tới 3 đợt, với tổng mức tăng bình quân từ 45,6% đến 55%. Đến lượt nó, nguyên nhân của việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước là do giá dầu thô trên TT thế giới tăng cao lên mức đỉnh điểm trong hàng chục năm qua. Đến ngày 22-11-2005 giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh giảm 500đ/lít, nhưng không tác động giảm cước phí giao thông vận tải và đi lại. 

+ Thứ tư là nhóm đồ dùng và dịch vụ khác trong năm 2005 tăng 6,0%. Tiếp đến là nhóm mặt hàng giáo dục; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 5,0%; dược phẩm y tế tăng 4,9%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 4,8%. Riêng nhóm văn hoá thể thao giải trí có mức tăng thấp nhất là 2,7%. 

+ Vàng và đôla Mỹ không tính trong chỉ số tăng giá tiêu dùng CPI nhưng riêng giá vàng tăng tới 11,3%. 

+ Về tiền tệ: Trong năm 2005 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã 3 lần tăng các loại lãi suất chủ đạo, 2 lần tăng lãi suất cơ bản đồng Việt Nam và giữ mức cao tỷ lệ dự trữ bắt buộc, thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Thực tế các chỉ tiêu: khối lượng tiền cung ứng ra lưu thông, dư nợ cho vay,...của hệ thống ngân hàng thấp hơn cùng kỳ và cả năm 2004. Tổng phương tiện thanh toán đến hết tháng 11-2005 tăng 16,4% so với 31-12-2004, dự báo cả năm sẽ chỉ tăng khoảng 18%, thấp hơn mức 30,39% của năm 2004 và 24,94% của năm 2003. Bản thân các Ngân hàng thương mại cũng kiểm soát chặt chẽ cho vay. Thậm chí nhiều NHTM Nhà nước còn khống chế chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ của các chi nhánh NHTM trực thuộc. Các NHTM còn đẩy mạnh huy động vốn trong nền kinh tế, đồng thời đầu tư khoảng trên 22.000 tỷ đồng vào Tín phiếu kho bạc Nhà nước thông qua các phiên đấu thầu do NHNN tổ chức, mua công trái giáo dục, trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu doanh nghiệp và Trái phiếu đô thị của Hà Nội...Do đó một lần nữa có thể khẳng định, tiền tệ không phải là nguyên nhân gây nên chỉ số CPI tăng cao trong năm 2005. 

+ Về chính sách tài chính, dự kiến thu ngân sách cả năm 2005 sẽ đạt 210.400 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và tăng 16% so với số thực hiện năm 2004. Trong khi đó số chi ngân sách cả năm 2005 dự tính chỉ tăng 12,5% so với dự toán. Bội chi vẫn nằm trong mức do Quốc hội cho phép.Vốn ngân sách đầu tư phát triển cho các dự án giải ngân không đạt kế hoạch. Điều đó cho thấy tiền ngoài lưu thông được thu hút về qua kênh ngân sách đạt kết quả rất tích cực.Các khoản chi ra được thực hiện chặt chẽ. Tất nhiên là không tránh khỏi tình trạng tham ô, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng,...qua kênh chi tiêu ngân sách, qua các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Mặc dù vậy, cũng không thể đổ lỗi cho thực hiện chính sách tài khoá gây nên tình trạng tăng chỉ số CPI năm 2005. 

Kết luận diễn biến chỉ số tăng giá và tâm lý lạm phát trong năm 2005 chủ yếu do TT thế giới, tiếp đến do thiên tai và dịch bệnh. Về mặt khoa học và thực tiễn không thể đổ lỗi cho vấn đề tiền tệ và hoạt động ngân hàng, cho thực hiện chính sách tài chính gây nên tình trạng tăng giá nói trên. 

Mặc dù khẳng định chỉ số CPI tăng cao không phải do vấn đề tài chính - tiền tệ, nhưng cũng cần thực hiện tốt chính sách tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, tiêu cực trong chi tiêu ngân sách nhà nước; tăng cường chất lượng tín dụng ngân hàng. 

Sau đây chúng ta cùng phân tích kỹ hơn hai giải pháp này trong năm 2005, dự báo năm 2006. 

Về nguyên nhân lạm phát và giải pháp chống lạm phát từ góc độ tiền tệ - tín dụng – ngân hàng: 

Để góp phần kiềm chế tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI, kiềm chế mức độ lạm phát, từ tháng 7-2004 đến nay, NHNN đã quyết định tăng các mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên gấp hai lần so với mức thực hiện từ tháng 7-2003 đến tháng 6-2004. Từ kỳ thực hiện dự trữ bắt buộc tháng 7-2004, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước, NHTM cổ phần đô thị, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính tăng từ 2% lên 5%; riêng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tăng từ 1,5% lên 4% trên tổng số tiền gửi phải dự trữ bắt buộc của loại không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng; tăng từ 1% lên 2% đối với tiền gửi từ 12 tháng đến 24 tháng. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với NHTM cổ phần nông thôn, Quỹ tín dụng Trung ương, Ngân hàng hợp tác tăng từ 1% lên 2%. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng từ 4% tăng lên 8%, từ 12 tháng đến 24 tháng tăng từ 1% lên 2%. 

Tỷ lệ dự trữ cao nói trên được duy trì trong suốt cả năm 2005. Không có được con số thống kê chính xác tổng số tiền dự trữ bắt buộc tăng thêm phải nộp về NHNN trong năm 2005 so với các năm trước, nhưng ước tính cũng phải tới 6000-7000 tỷ đồng.Điều đó có nghĩa là, để góp phần thực hiện mục tiêu lạm phát, hàng nghìn tỷ đồng đó được thu về “giam” trong kho, không được đầu tư cho nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm về định hướng chung toàn ngành ngân hàng, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2005 thấp hơn năm 2004. Ngay từ đầu năm 2005, các loại lãi suất chủ đạo của NHNN đều tăng lên. Tháng 1-2005, lãi suất tái cấp vốn tăng từ 5,0%/năm lên 5,5%/năm và lãi suất chiết khấu từ 3,0% lên 3,5%/năm. Từ tháng 2-2005 lãi suất cơ bản tăng từ 7,5%/năm lên 7,8%/năm. Từ tháng 4-2005, lãi suất tái cấp vốn tăng từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm và lãi suất chiết khấu tăng từ 3,5% lên 4,0%/năm. Từ tháng 12-2005, lãi suất tái cấp vốn tăng lên 6,5%, lãi suất chiết khấu tăng lên 4,5%/năm, lãi suất cơ bản tăng lên 8,25%/năm. Lãi suất trúng thầu tín phiếu KBNN tăng từ 5,9%/năm lên 6,30%/năm. Lãi suất nghiệp vụ TT mở cũng tăng lên 6,1%/ năm. 

Lãi suất ngoại tệ - USD ở nước ta được tự do hoá từ tháng 6-2001, do đó nó bám sát diễn biến lãi suất trên TT tiền tệ quốc tế. Trong năm 2005, Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã 7 lần tăng lãi suất chủ đạo USD của mình. Lần thứ nhất xảy ra vào ngày 2-2-2005, từ 2,25%/năm trước đó lên 2,50%/năm; từ ngày 24-3-2005 tăng lên 2,75%/năm, từ ngày 3-5-2005 tăng lên 3,0%/năm và từ ngày 2-12-2005, tăng lên 4,25%/năm. Lãi suất trên TT liên ngân hàng Singapore – Sibor và TT liên ngân hàng London –Sibor cũng tăng lên tương ứng. Lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay USD của các NHTM trong nước trong năm 2005 cũng tăng lên. Trong thực tế hoạt động tín dụng của các NHTM, nhất là 5 NHTM Nhà nước chiếm trên 75% thị phần tín dụng cũng được kiểm soát chặt chẽ, kiềm chế tốc độ tăng trưởng dư nợ và cho vay đối với nền kinh tế thấp hơn năm trước. Ước tính cả năm2005, thực tế dư nợ cho vay và đầu tư của hệ thống ngân hàng đối với nền kinh tế thấp hơn mức tăng của năm 2003 và năm 2004. 

Năm 2006, nếu như dự kiến diễn ra theo đúng thường lệ, thì tín dụng cho nền kinh tế sẽ ở mức tăng khoảng 22%-25% so với năm 2005. Nếu mục tiêu kiềm chế tốc độ tăng giá được nhấn mạnh, thì đương nhiên vốn tín dụng lại tiếp tục được kiểm soát, tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiếp tục được duy trì ở mức cao như hiện nay, thậm chí có thể có điều chỉnh, chứ khó mà giảm, hàng nghìn tỷ đồng tiếp tục được “giam” trong kho dự trữ . Tình hình đó tất yếu ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu vốn cho nền KT, ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm tới. Bởi vậy, một lần nữa, cần được phân tích đúng bản chất của chỉ số CPI trong năm 2005 để có giải pháp điều hành đúng về tiền tệ tín dụng theo đuổi mục tiêu tăng trưởng, ổn định tiền tệ. Được biết NHNN đang phối hợp với Tổng cục Thống kê tính toán và công bố mức lạm phát cơ bản theo thông lệ quốc tế, loại bỏ bớt các yếu tố gây sốc về giá cả TT, bên cạnh việc tính toán và công bố chỉ số tăng giá hàng tiêu dùng CPI, làm cơ sở cho việc điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động. 

Về nguyên nhân lạm phát và giải pháp chống lạm phát từ góc độ tài chính – ngân sách: 

Để kiềm chế giá bán lẻ xăng dầu trong nước, mỗi khi giá dầu trên TT thế giới tăng cao và phải kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định thì giá bán lẻ TT trong nước mới được điều chỉnh. Do không điều chỉnh kịp thời, nên vẫn phải sử dụng kênh ngân sách để hỗ trợ cho khâu nhập khẩu xăng dầu, đó là giảm thuế nhập khẩu xăng dầu, ngân sách bù lỗ cho các đơn vị đầu mối nhập khẩu xăng dầu đã phải sử dụng biện pháp tài chính – ngân sách. Trong năm 2005, ước tính tổng số giảm thu thuế nhập khẩu và ngân sách bù lỗ cho mặt hàng xăng dầu lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Đành rằng tuy ngân sách phải chi ra và giảm thu khoản này, nhưng Việt Nam lại được lợi từ khâu xuất khẩu dầu thô. Song thực tế là giá xuất khẩu dầu thô của Việt Nam thường thấp hơn giá TT thế giới. Đồng thời theo quy đinh, nguồn thu tăng thêm do giá xuất khẩu dầu thô tăng thì phải để lại 50% cho đơn vị khai thác dầu.Do đó ngân sách không phải là có được lợi tương ứng. Hơn nữa đó là chưa kể số thất thu khác và xăng dầu xuất lậu qua biên giới, phương tiện nước ngoài quá cảnh mua xăng dầu khu vực biên giới, bến cảng của Việt Nam mà trong đó có giá bù lỗ của Nhà nước. 

Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản cao lên tới trên 11.000 tỷ đồng và kéo dài. Song kênh tín dụng ngân hàng lại được sử dụng để “tài trợ” cho tình trạng này. Bởi vì để thi công, các Tổng công ty xây dựng, Công ty xây dựng và Công ty công trình giao thông các địa phương phải vay vốn ngân hàng cho thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng công trình, mà đến nay con số này cũng đã lên tới trên 10.000 tỷ đồng. Bởi vậy, nghiên cứu về lạm phát từ góc độ tài chính - tiền tệ chúng ta không thể bỏ qua yếu tố này. 

Thực hiện cải cách tiền lương, với con số tính toán của Bộ Nội vụ thì lương mới làm tăng chi ra 27.000 tỷ đồng trong năm 2005. Như vậy, trong năm 2005, một khối lượng lớn tiền mặt phải chi tăng thêm cho vấn đề lương mới. Đây là vấn đề tài chính - tiền tệ cần hết sức quan tâm khi đánh giá nguyên nhân lạm phát năm 2005. Nhưng số tăng thêm đó được cân đối từ nguồn thu tăng thêm, như vậy cũng cần được quan tâm nhưng cũng không thể đổ lỗi cho kênh này. 

Bởi vậy, thắt chặt tình trạng tham nhũng, thất thoát từ kênh ngân sách, tình trạng đầu tư dàn trải, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, tình trạng dự án công trình chưa được duyệt bố trí kế hoạch vốn đầu tư nhưng đã cho các đơn vị thi công triển khai,... là những biện pháp hết sức thiết thực đối với nền kinh tế nước ta. Bên cạnh đó cần đổi mới điều hành giá xăng dầu, giá mặt hàng sắt thép, phân bón nhập khẩu,... để tăng thu, giảm chi cho ngân sách. Đây cũng là biện pháp tích cực để kiềm chế lạm phát. 

Dự báo, trong năm 2006, nếu không có gì đột biến về thiên tai trên diện rộng, không có biến động lớn về giá xuất nhập khẩu các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực của Việt Nam trên TT thế giới thì chỉ số giá của năm 2006 sẽ ổn định hơn và thấp hơn mức độ tăng của năm 2005. 

Nhà nước một mặt cần có biện pháp tích cực kiềm chế mức độ tăng giá từ các yếu tố độc quyền, lũng đoạn TT, mặt khác cần có giải pháp tích cực về tài chính tiền tệ, bảo đảm tăng thu, giảm chi, nâng cao khả năng đáp ứng vốn tín dụng ngân hàng cho nhu cầu hợp lý của doanh nghiệp, hộ gia đình, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nhất là xuất khẩu, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng cao và tạo số đông việc làm mới cho người lao động. Đó là giải pháp tích cực để kiềm chế lạm phát, chứ không chỉ tính đến thắt chặt tín dụng, quá thiên về kênh bao cấp qua ngân sách Nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, giảm cơ chế xin cho. Từ việc tăng thu, hạn chế chi trợ cấp cho doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn để trợ cấp cho người hưởng lưởng hưu và hưởng trợ cấp xã hội. 
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